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Tóm tắt: Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ hai (1075 - 1077) do người Anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt lãnh đạo là một trong những chiến công chói lọi trong trang sử vàng chống xâm lăng của dân tộc Việt Nam. Chúng ta cần noi gương người Anh hùng dân tộc, danh tướng Lý Thường Kiệt và vận dụng bài học của cuộc kháng chiến đó một cách sáng tạo vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền dân tộc trong tình hình mới hiện nay.
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1. Âm mưu và kế hoạch xâm lược Đại Việt của nhà Tống

Năm 981, quân dân Đại Việt dưới sự chỉ huy của Thập đạo tướng quân Lê Hoàn đã tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ nhất. Nhà Tống tuy bị thất bại nặng nề, nhưng vẫn luôn rình rập, nhòm ngó và chưa chịu từ bỏ dã tâm xâm lược Đại Việt. Trước khi nổ ra cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ hai, quốc gia Đại Việt trải qua gần một thế kỷ xây dựng và kiến thiết (981 - 1075), đã trở thành một quốc gia cường thịnh trong khu vực. Đại Việt cường thịnh là trở ngại lớn cho âm mưu và dã tâm bành trướng của nhà Tống xuống phía nam. Từ năm 1074, ở biên thùy của Đại Việt có nhiều dấu hiệu chiến tranh. Nhà Tống xúi giục Chiêm Thành quấy rối ở phía nam, còn ở dọc biên giới phía bắc nhà Tống sửa soạn động binh xâm lược Đại Việt. 

Lúc này, nhà Tống đã làm chủ Trung nguyên, nhưng luôn phải chống lại nạn xâm lấn của hai nước Liêu, Hạ ở phía bắc. Năm 1068, Tống Thần Tông lên ngôi vua.(*)Năm 1069 Vương An Thạch được làm Tể tướng. Lúc này vua tôi nhà Tống tiếp tục thực hiện mộng bành trướng. Trong nội bộ Tống, mâu thuẫn giữa phái "Cựu ước" gồm các lão thần với phái "Tân ước" gồm những quan lại trẻ, mà thủ lĩnh là Vương An Thạch với chủ trương "cải cách nội chính", nhiều người oán ghét, nhất là các lão thần. Vì thế, Tống Thần Tông và Vương An Thạch hướng mâu thuẫn nội bộ ra bên ngoài, trước hết nhằm vào quốc gia Đại Việt. Bởi "cả hai đều nghĩ sớm chầy gì cũng sẽ mở mang bờ cõi miền Nam; vì nếu thắng, thế Tống sẽ tăng, các nước Liêu, Hạ sẽ phải kiêng nể"(1), với chủ trương "trước Nam, sau Bắc", tức là đánh Đại Việt ở phía nam trước, sau đó sẽ tập trung đối phó với Liêu, Hạ ở phía bắc. 

Phát động cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt lần này, nhà Tống chuẩn bị rất kỹ càng. Vua Tống thực hiện thay tướng, đổi quân, tăng cường binh lực; sử dụng thổ binh, sai các quan lại vào các vùng khê động kiểm kê thổ dân, bắt họ tập trận; đóng chiến hạm, dùng thuyền để tập thủy binh; thu thuế bằng thóc gạo để tích trữ lương thảo; cấm người Đại Việt sang buôn bán để tránh sự thám thính... Ngoài ra, nhà Tống còn áp dụng nhiều thủ đoạn xảo quyệt như: tạm hòa hoãn với hai nước Liêu, Hạ ở phía bắc, bằng cách cắt 700 dặm đất Hà Đông cho nước Liêu; sai Lý Bột và La Xương Hạo mang sắc thư, thuốc men, khí dụng, lụa là sang chiêu dụ Chiêm Thành đánh Đại Việt và hứa sẽ ban thưởng; đặc biệt là ra sức củng cố và mở rộng các chiến thành Ung Châu, Khâm Châu và Liêm Châu (thuộc Quảng Đông và Quảng Tây ngày nay) làm nơi tập kết vũ khí, quân lương. Tô Giám (lão tướng có nhiều uy tín và thành tích chiến trận được giao thống soái chiến thành Ung Châu, Trần Vĩnh Thái; dày dạn trận mạc được giao tổng quản chiến thành Khâm Châu, Lỗ Khánh Tồn; có kinh nghiệm chiến trận) được giao chỉ huy thành Liêm Châu. Từ Ung Châu có nhiều đường chiến lược xuống tây - bắc Đại Việt, từ Khâm Châu và Liêm Châu có thể vượt biển nhanh chóng tiến vào đông - bắc Đại Việt. Các chiến thành Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu và một loạt trại binh dọc biên giới thực sự trở thành căn cứ quân sự, hậu cần và là bàn đạp chuẩn bị cho cuộc tấn công đại quy mô vào xâm lược Đại Việt.(1)
2. Trận chiến thành Khâm Châu, Liêm Châu và Ung Châu

Quân xâm lược phương Bắc vào đánh Đại Việt thường đi theo hai đường chính: đường bộ lấy Ung Châu và đường thủy lấy Khâm Châu và Liêm Châu làm điểm xuất phát. Vì thế, Lý Thường Kiệt chủ trương tiến công trước để phá tan âm mưu của Tống. Ông đã cùng với quân dân Đại Việt tích cực chuẩn bị cuộc kháng chiến một cách chủ động với một loạt các biện pháp. Ông chủ động mời Lý Đạo Thành, một lão tướng đang trấn giữ châu Nghệ An, về Kinh đô làm Thái phó, chuyên lo việc nội chính. Còn ông chuyên lo việc binh bị; đồng thời, gấp rút củng cố bộ máy nhà nước, chăm lo cho dân, củng cố các đạo quân bản mộ, tranh thủ các thủ lĩnh người thiểu số, các châu mục vùng biên giới phía bắc và tiến hành trưng binh trong cả nước. 

Biết rõ âm mưu lâu dài cũng như trước hành động ráo riết chuẩn bị cuộc chiến tranh xâm lược với quy mô lớn của nhà Tống, Lý Thường Kiệt tâu với vua Lý Nhân Tông: "Ngồi im đợi giặc không bằng đem quân ra trước để chặn thế mạnh của giặc". Đồng thời, ông vạch kế hoạch rõ ràng. Trước hết, đối với âm mưu liên minh Tống - Chiêm trong việc đánh Đại Việt, "Lý Thường Kiệt đón trước. Trong tháng tám năm ấy (1075), Lý Thường Kiệt đem quân vào tuần tra các châu vừa thu phục được, chỉnh đốn việc cai trị, cho dân vào ở thêm và tăng sự phòng bị"(2). Thế là biên giới phía nam tạm yên. Sau đó, ông vạch kế hoạch là: dùng đạo quân bộ ở biên giới phía bắc kéo vào đất Tống quấy rối vùng biên thùy, làm cho quân Tống tưởng rằng quân Đại Việt tiến vào đánh chiếm thành Ung Châu để nhử địch, thực ra, đạo quân bộ này chỉ phá những trại Hoành Sơn, Thái Bình, Vĩnh Bình, Cổ Vạn... là những đồn trại che đỡ cho thành Ung Châu. Còn hướng chính do Lý Thường Kiệt kéo đại binh đi đường thủy từ Vĩnh An tới đánh chiếm thành Khâm Châu và Liêm Châu, rồi hợp quân tiến đánh thành Ung Châu. Nếu quân Tống bỏ thành Ung Châu để xuống cứu các trại biên thùy thì thành Ung Châu bỏ ngỏ có thể mất ngay. Nếu để nhiều quân giữ thành Ung Châu thì quân bộ tiến đánh những đồn trại che đỡ cho thành Ung Châu một cách dễ dàng. Đại quân khi đã chiếm được thành Khâm Châu và Liêm Châu thì từ mọi hướng, quân Đại Việt sẽ cùng kéo tới hợp quân, thành Ung Châu sẽ bị tiêu diệt. Kế hoạch đó được Lý Thường Kiệt thực hiện trong cuộc chuyển binh vào cuối năm 1075.
Thực hiện kế hoạch trên, Lý Thường Kiệt thống lĩnh 10 vạn quân chia làm hai đạo thủy, bộ bất ngờ đánh vào các đồn trại và căn cứ hậu cần trên đất Tống. Ngày 27 tháng 10 năm 1075, đạo quân bộ gồm 4 vạn, do Lưu Kỷ, Tông Đản, Hoàng Kim Mãn, Thân Cảnh Phúc, Vi Thủ An chỉ huy, từ Quảng Nguyên, Môn Châu, Lạng Châu và Tô Mậu chia thành nhiều mũi đồng loạt tiến công vào toàn bộ hệ thống đồn trại của quân Tống. "Quân các châu dọc biên giới kéo vào chiếm các trại Vĩnh Bình, Thái Bình; quân từ Lạng Châu vào lấy những châu Tây Bình, Lộc Châu. Quân Quảng Nguyên và Môn Châu chiếm trại Hoành Sơn. Các tướng Tống chống cự rất hăng hái, nhưng đều thất bại. Chúa trại Hoành Sơn là Lâm Mậu Thăng, quản hạt trại Vĩnh Bình là Tô Tá, quản hạt trại Thái Bình là Ngũ Cử và giám áp trại Thái Bình là Quách Vĩnh Nguyên đều tử trận"(3). Bị đánh tập kích bất ngờ, quân Tống rối loạn tháo chạy về thành Ung Châu. Các đạo quân bộ tiếp tục truy kích, rồi hợp quân vây chặt thành Ung Châu. Tô Giám - chỉ huy thành phải cố sức đốc thúc quân lính đối phó. Mặc dù vậy, đây mới chỉ là hướng tiến quân thứ yếu trong kế hoạch hành binh của Lý Thường Kiệt.

Đạo quân thủy do chính Lý Thường Kiệt thống lĩnh gồm 6 vạn, từ Vĩnh An (Móng Cái ngày nay) vượt biển tiến vào Khâm Châu và Liêm Châu. Đêm 30 tháng 12 năm 1075, đại quân của Lý Thường Kiệt đột nhập thành Khâm Châu. Bị đánh bất ngờ, quân Tống ở đây không kịp chống cự, thành Khâm Châu bị hạ nhanh chóng. Quân bộ đóng ở gần biên giới Khâm Châu cũng kéo vào chiếm các trại Như Hồng, Như Tích và Để Trạo. Ngũ Hoàn, chúa trại Như Tích, Trương Thủ, chúa trại Để Trạo và những chúa trại chung quanh Khâm Châu đều tử trận. Ngày 2 tháng 1 năm 1076, đại quân của Lý Thường Kiệt đổ bộ lên cảng Liêm Châu, tiến hành bao vây, tiến công và hạ thành Liêm Châu. Các chủ tướng Trương Vĩnh Thái, Lỗ Khánh Tồn cùng bộ chỉ huy hai thành Khâm Châu và Liêm Châu như Văn Lương, Ngô Phúc, Tưởng Cẩn, Tống Đạo, Đinh Toại, Âu Dương Dẫn, Lương Sở, Chu Tông Thích, Ngô Tông Lập... đều bị tử trận. Ngay sau đó, ông phái một đạo quân tiến nhanh lên hướng thành Bạch Châu và thành Dung Châu, quân Tống ở hai thành này phải tháo chạy. Đạo quân này dừng lại ở Dung Châu. Có thể nói, trong các trận mở đầu, Lý Thường Kiệt đã lợi dụng được hai điều cốt yếu trong chiến lược xưa nay: một là, triệt để dùng sở trường của mình là thủy quân; hai là, nhằm vào chỗ bất ngờ mà đánh.

Sau khi chiếm được hai thành Khâm Châu và Liêm Châu, Lý Thường Kiệt đem đại quân tiến về thành, nơi có đạo quân bộ đang vây đánh. Trên đường tiến quân tới thành Ung Châu, ông chuẩn bị sẵn bản Lộ Bố (tuyên bố trên đường hành binh) và phân phát khắp nơi nhằm làm cho dân Tống hiểu rõ mục đích cuộc hành binh là phá tan âm mưu và hành động gây chiến tranh xâm lược của nhà Tống. Bản Lộ Bố có đoạn: "Quan coi Quế Châu đã kiểm điểm dân các động và đã tuyên bố rõ ràng rằng muốn sang đánh Giao Chỉ... Trung Quốc dùng các phép thanh miêu, trợ dịch, làm dân khốn khổ. Nay ta đem quân đến cứu"(4). Người đời sau kể rằng, "dân Tống thấy lời tuyên cáo, đều vui mừng, đem trâu ngựa khao quân ta. Từ đó, mỗi lúc dân Tống thấy hiệu cờ Thường Kiệt đằng xa, thì nói đó là quân của cha họ Lý người nước Nam; rồi cùng nhau bày hương án bái phục bên đường. Nhờ đó mà uy thanh quân ta lan khắp. Bởi vậy, tiến quân vào nội địa càng thêm dễ dàng"(5).

Giữa tháng 1 năm 1076, hai đạo quân thủy, bộ đã gặp nhau ở Ung Châu, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Lý Thường Kiệt, bắt đầu vây lấn, tổng công phá thành Ung Châu. Quân Tống dựa vào thành cao, hào sâu ra sức chống đỡ. Tại đây, trận chiến diễn ra ác liệt. Triều đình Tống rất lúng túng, Tống Thần Tông ra lệnh cho Tô Giám phải kiên thủ tới cùng để chờ viện binh, do đó trận chiến càng giằng co ác liệt. Đoán biết viện binh Tống sẽ đến cứu nguy cho thành Ung Châu, nên ngay từ lúc vây thành, Lý Thường Kiệt đã phái một đạo quân lên mai phục sẵn ở ải Côn Lôn, cách phía bắc thành Ung Châu 40 dặm. Đúng như dự đoán, ngày 6 tháng 2 năm 1076, Trương Thủ Tiết chỉ huy quân viện binh kéo đến ải Côn Lôn, bị phục binh ta bất ngờ đổ ra đánh úp, viện binh bị tiêu diệt, Trương Thủ Tiết và các tướng lĩnh tử trận.

Sau khi diệt tan đạo viện binh, Lý Thường Kiệt tập trung toàn bộ binh lực công phá thành Ung Châu. Quân Đại Việt dùng sọt và bao bì đựng đất để lấp hào, đắp thành tường sát mặt thành theo hình bậc thang để tiến lên đánh chiếm thành. Mặt khác, dựng hàng loạt thang mây (vân thê), một thứ thang bắc chuyền nối nhau rất cao để chèo vào thành và từ các chòi cao dùng máy bắn đá và tên có chất cháy vào thành. Những trận đánh ác liệt nhất diễn ra vào những ngày cuối tháng 2 năm 1076. Về trận chiến thành Ung Châu, "dùng phép thổ công: quân ta lấy đất bỏ vào bì, xếp chồng vào nhau thành bậc thềm để lên thành. Bao đất chất hàng vạn, dần dần cao như núi. Chốc lát đã cao đến vài trượng. Quân Lý nối tiếp nhau như kiến mà trèo lên, rồi lọt vào trong thành. Trong khi thành bị vây, lương hết, giếng cạn, người Ung phải vốc nước bẩn mà uống. Nhiều người mắc bệnh lỵ, chết chất chồng đống"(6). Trước sức tiến công mạnh mẽ, quân Đại Việt chiếm được mặt thành rồi ào ạt tràn vào thành, quân Tống tan rã, đầu hàng và cuối cùng thành Ung Châu bị diệt. Lão tướng Tô Giám cùng toàn bộ gia quyến phóng hỏa tự tử tại tư dinh. Lý Thường Kiệt sai phá thành Ung Châu, lấy đá lấp sông để ngăn quân cứu viện, đồng thời phái một đạo quân thừa thắng tiến lên chiếm thành Tân Châu. Viên coi Tân Châu là Cổ Cắn Lặc bỏ thành chạy trốn.(6)
Sau 124 ngày đêm tiến công, đại quân của Lý Thường Kiệt đã tiêu diệt và bắt sống khoảng 10 vạn quân Tống, thu và phá hủy toàn bộ khí giới, lương thực, hậu cần và đồn trại của quân Tống. Các thành Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu, các trại Vĩnh Bình, Thái Bình, Thiên Long, Cổ Vạn và một loạt trại binh dọc biên giới mà nhà Tống đã chuẩn bị khá công phu đã bị đốt phá. Nhận thấy mục tiêu chiến lược của cuộc tiến công đã đạt được, ngày 1 tháng 3 năm 1076, Lý Thường Kiệt chia thành hai hướng thủy, bộ rút quân về nước. Hai đạo quân án ngữ tại thành Dung Châu và thành Tân Châu được lệnh rút sau để bảo vệ cho đại quân rút về an toàn. 

Bằng một cuộc tiến công chớp nhoáng và táo bạo, Lý Thường Kiệt đã phá các căn cứ đồn trại hậu cần của nhà Tống, đẩy quân Tống vào thế bị động, tạo ra điều kiện để quân dân Đại Việt có thời gian chuẩn bị tự vệ một cách chủ động. Không những thế, trận tiến công này còn làm cho nội bộ Tống mâu thuẫn. Mộng của vua Tống Thần Tông và Tể tướng Vương An Thạch, những kẻ chủ trương khởi xướng "Tân pháp" và chủ mưu đánh chiếm Đại Việt, đã tiêu tan. Tại triều Tống, vua và tể thần không ai chịu nhận lỗi về mình. Các triều thần đua nhau chỉ trích, khiến Tể tướng Vương An Thạch hoàn toàn cô lập. Không đợi kết quả cuộc phát quân phục thù, y đã phải từ chức. "Một ảnh hưởng bất ngờ của cuộc thắng trận của Lý Thường Kiệt là không những đánh đổ âm mưu xâm lược của Tống, không những đánh đổ kẻ chủ mưu cuộc xâm lược ấy, mà nó còn là cớ cuối cùng đánh đổ một cuộc cách mạng về tư tưởng, về chính trị, về kinh tế vĩ đại nhất ở thế giới trong đời trung cổ"(7). 
3. Trận chiến trên phòng tuyến sông Như Nguyệt

Biết rõ nhà Tống chưa từ bỏ dã tâm xâm lược, sớm muộn gì sẽ sang phục thù, Lý Thường Kiệt chủ động đề phòng trước. Ông lập phòng tuyến bên bờ nam sông Như Nguyệt (sông Cầu) để chống giặc. "Ngày ngày ông sai tụ tập binh lính để tập trận, nhóm họp voi ngựa, tập duyệt phép chạy, phép xung phong. Một mặt khác, Lý hết sức do thám hành động của quân Tống"(8). Còn đối với nhà Tống, lúc mới nghe các thành Khâm Châu, Liêm Châu bị mất và Ung Châu bị vây muốn lập tức điều binh, trước là để ngăn cản sức tiến công của Lý Thường Kiệt tới vùng Quảng Châu và Quế Châu, sau là để đánh thẳng vào Đại Việt làm cho quân ta phải bỏ Ung Châu. Nhưng Ung Châu đã bị hạ, nên vua tôi nhà Tống định lại kế hoạch là sửa soạn kỹ càng để có thể đem đại quân phục thù. Để chắc thắng, nhà Tống chuẩn bị một cách chu đáo về tướng lĩnh, quân thủy, quân bộ, khí giới, lương thực, chuyên chở, thuốc men, v.v.. Mục đích của cuộc xuất quân lần này được vua Tống nói rõ là đánh lấy Đại Việt và sáp nhập thành đất Tống.(7)
Trong nửa đầu năm 1076, nhà Tống sửa soạn, sắp đặt quân tướng, đến tháng 8 kéo quân xuống Ung Châu. Cuối năm 1076, đại quân Tống do Quách Quỳ làm chủ tướng, Triệu Tiết và Yên Đạt làm phó tướng kéo quân vào đất Việt. Sự chuyển quân kéo dài 6 tháng. Trong thời gian ấy, Lý Thường Kiệt sắp đặt trận chiến sẵn sàng đánh địch. Ông biết rõ kế hoạch của quân Tống là chiếm Kinh thành Thăng Long, đánh tan quân tinh nhuệ bảo vệ Kinh thành, đồng thời, phá các lăng tẩm nhà Lý ở Thiên Đức (vùng Từ Sơn ngày nay). Che chở cho Kinh thành Thăng Long và lăng miếu nhà Lý có con sông Như Nguyệt. Đường từ Ung Châu đến Thăng Long đều có sông lớn và rừng núi hiểm trở. Chỉ đoạn từ Thái Nguyên xuống có thể qua dễ dàng, khi qua rồi thì có đường xuôi, nhưng sau đó có dãy Tam Đảo là cái thành không thể vượt qua. Chỉ có đoạn từ Đa Phúc đến Lục Đầu là phải phòng ngự ở bờ nam. Trong khoảng ấy lại chỉ có khúc giữa, từ bến đò Như Nguyệt đến chân núi Nham Biền là có bến, có đường qua sông để tiến xuống phía nam một cách dễ dàng. Vả lại, quân Tống mệt mỏi vì vượt đường rừng núi, chỉ mong tiến nhanh đến vùng đồng bằng, nước lành, lương thực phong phú.

Hiểu rõ địa thế, Lý Thường Kiệt bố trí quân chủ lực chặn con đường từ trại Vĩnh Bình đến sông Như Nguyệt; đặt các đồn trại và phục binh ở ải Quyết Lý thuộc phía bắc và ải Giáp Khẩu (Chi Lăng) thuộc phía nam châu Quan Lang. Phòng bị nếu hai phòng tuyến ấy bị vỡ thì phải cố thủ ở phòng tuyến bờ nam sông Như Nguyệt. Để cản quân Tống vượt sông, ông cho đắp đê ở bờ nam cao như bức thành. Trước thành đê có đóng cọc tre làm hàng rào dày mấy tầng. Thành đất, lũy tre nối với dãy núi Tam Đảo tạo thành bức thành che chở cho vùng trung nguyên và Kinh thành Thăng Long. Trước thành đê và lũy tre, có thủy quân đậu thuyền ở bờ nam, sẵn sàng tiếp chiến với quân Tống, nếu chúng vượt sông. 

Đội thủy quân do Thái tử Hoằng Chân chỉ huy đóng ở Lục Đầu vùng Vạn Xuân sẵn sàng tiếp ứng mọi nơi bằng các đường thủy, có thể lên sông Thương, lên sông Lục Nam, có thể tới sông Như Nguyệt, sông Thiên Đức, hoặc ra cửa biển Bạch Đằng tiếp viện cho thủy quân đậu ở sông Đông Kênh. Đại quân Lý Thường Kiệt đóng dọc theo sau lũy tre, chặn đường tới Thiên Đức và Thăng Long. Đó là đạo quân phòng thủ của mặt trận chính. Trận thế gồm có hai cánh. Cánh tả có quân bộ đóng giữ ở châu Quảng Nguyên do tướng Lưu Kỷ chỉ huy, dưới quyền có nhiều tì tướng kiệt hiệt như Lư Báo, Nùng Sĩ Trung giữ động Hữu Nông, Hoàng Lục Phẫn giữ động Lũng Định. Các con của Tông Đản giữ các động Lôi Hỏa, Vật Ác, Vật Dương. Các đội quân ấy có nhiệm vụ giữ đất và uy hiếp hậu phương và đường tiếp tế của quân Tống. Cánh hữu có quân bộ đóng ở trại Ngọc Sơn và đội thủy binh rất mạnh thuộc châu Vĩnh An do Lý Kế Nguyên đốc suất. Đội quân thủy ở đây có nhiệm vụ ngăn cản thuyền lương tiếp tế, hay bộ binh Tống qua sông. Còn trung quân tiền phong được giao cho phò mã Thân Cảnh Phúc, đóng ở động Giáp để khống chế hai ải hiểm yếu Quyết Lý và Giáp Khẩu. Hai bên có các đạo thổ binh do các tù trưởng chỉ huy, bên tả có Sầm Khánh Tân, Nùng Thuận Linh và Hoàng Kim Mãn giữ Môn Châu, bên hữu có Vi Thủ An giữ Tô Mậu và đường từ Tư Lăng đến Lạng Châu. Đại quân Tống tiến vào vùng biên ải, những đạo quân của ta ở vùng biên ải đều là thổ binh, bị quân Tống dễ dàng khuất phục ngay từ đầu, nên quân tiền phong không giữ nổi các ải Quyết Lý và Giáp Khẩu. Cuối cùng nhờ phòng tuyến sông Như Nguyệt khéo đặt trận, thủy quân mạnh, nên Lý Thường Kiệt ngăn cản được sức tiến công quyết liệt của quân Tống.

Sau khi vượt các vùng biên ải và qua được cửa ải Quyết Lý và Giáp Khẩu, quân Tống lần lượt theo các đường kéo đến, chia nhau đóng dọc bờ bắc sông Như Nguyệt. Còn quân Đại Việt, đội tiền quân mai phục ở ải Giáp Khẩu đã rút về động Giáp để xuống miền Vạn Xuân. Đại quân cũng rút về phía nam sông Như Nguyệt. Phòng tuyến sông Như Nguyệt rất kiên cố, quân Tống nóng lòng vượt sông, nhưng không có thuyền, đợi mãi thủy quân do hai tướng Hòa Mán và Dương Tùng Tiên đem thuyền tới để đưa quân qua sông, nhưng bị đạo quân thủy của Lý Kế Nguyên chặn đứng ở cửa sông Đông Kênh. Vì thế, Miêu Lý xin với Quách Quỳ cho quân làm cầu vượt sông. Y cho tướng tiền phong là Vương Tiến đem quân vượt sông trước. Quân Lý Thường Kiệt cản lại quyết liệt. Vương Tiến sợ quân Việt dùng cầu tiến sang, vội vàng sai quân chặt đứt cầu. Vì thế, hậu quân Tống không có cầu sang sông, còn tiền quân đã qua sông tiến gấp về phía Thăng Long, nhưng bị phản công quyết liệt, tiền quân Tống lâm nguy, viện binh phải chèo bè sang sông ứng cứu, nhưng bị chặn lại, đội quân Tống vượt sông bị chia cắt. Quách Quỳ phải ra lệnh rút quân về bờ bắc. Tuy quân Tống lui, nhưng thế vẫn mạnh, nhiều lần tổ chức vượt sông, nhưng đều bị quân của Thường Kiệt chặn đứng. Quân của Lý Thường Kiệt cũng tổ chức vượt sông, nhưng cũng bị quân Tống cản lại. Thái tử Hoằng Chân và Thái tử Chiêu Văn đều hy sinh trên sông. Trận chiến Như Nguyệt diễn ra rất ác liệt, giằng co nhau hơn một tháng trời. 

Về trận chiến trên sông Như Nguyệt, sách Việt sử lược có ghi: "Hai quân giữ nhau ở sông Như Nguyệt hơn một tháng. Lý Thường Kiệt biết rằng quân Tống sức lực đã khốn, ban đêm sang sông đánh úp, đại phá được. Quân Tống 10 phần, chết đến 5, 6, bèn lui về giữ Quảng Nguyên"(9). Với trận chiến trên phòng tuyến sông Như Nguyệt, Lý Thường Kiệt đã khiến Tống lui quân và bảo toàn được binh lực. Sau đó, dựa vào binh lực ấy làm hậu thuẫn, ông dùng ngoại giao mà đòi được các vùng đất đã mất. Cuối cùng, không những nhà Tống không dám dòm ngó Đại Việt, mà chủ quyền quốc gia dân tộc của quốc gia Đại Việt được giữ vững. 

Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ hai (1075 - 1077) do người Anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt lãnh đạo là một trong những chiến công chói lọi trong trang sử vàng về bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam. Hướng về tương lai, những bài học và kinh nghiệm xưa về bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia dân tộc của danh tướng Lý Thường Kiệt cần được ôn lại và vận dụng một cách sáng tạo vào điều kiện cụ thể và tình hình hiện nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
(*) Phó giáo sư, tiến sĩ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.                                    


(**) Thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.
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